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	Giáo án số:  1.
	Thời gian thực hiện: 6 tiết.

Bài học trước:.........................................................

Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………


Tên bài:   NHẬN DẠNG VÀ ĐỌC TRỊ SỐ R, L, C, D, BJT 
Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

· Nhận biết được nhiều dạng khác nhau của điện trở , tụ điện.

· Biết xác định các thông số kỹ thuật của điện trở, tụ điện

· Nhận dạng đúng, đọc trị số nhanh, chính xác.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

Bảng phấn, tài liệu, các loại điện trở, tụ điện
Hình thức tổ chức dạy học:

Phân 2-3 sinh viên / nhóm. Mỗi sinh viên 1 board mạch điện tập đọc trao đổi  và kiểm tra chéo.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:  2 phút.
Điểm danh. Kiểm tra đồng phục.

II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Gv gợi ý hỏi các thông số kỹ thuật của điện trở, tụ điện. 
	
	
	8‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Các loại điện trở trong thực tế.
	GV thuyết trình, giảng giải.
	SV lắng nghe
	45’

	
	Cách đọc điện trở có 4 vòng màu, 5 vòng.
	Giáo viên đọc mẫu và   cho nhiều ví dụ thực tế
	SV tiếp thu
	

	
	Cách đọc nhanh trị số điện trở
	GV hướng dẫn cách đọc nhanh.
	SV tiếp thu thực tập đọc điện trở , tụ điện theo đúng yêu cầu.
	

	
	Các dạng thực tế của tụ điện.
	
	
	

	
	Cách đọc điện dung của tụ điện
	
	
	

	
	Qui ước ‘số 0 thêm vào’.
Các dạng thực tế của cuộn dây, Diode và Transistor.
	
	
	

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

-Đọc trị số, nêu định mức công suất, sai số cho dãy số qui ước chế tạo điện trở .


	- Thao tác mẫu.
- Chia nhóm thực tập.

- Đàm thoại. 
	SV lắng nghe.


	195’

	
	- Xác định nhanh giá trị điện dung, điện áp làm việc.


	- Quan sát, thực hiện lại thao tác mẫu.


	SV  chú ý quan sát ghi nhận.
	

	
	- Nhắc hoc sinh về an toàn lao động


	
	
	

	
	- Quan tâm học sinh yếu kém để có hướng khắc phục
	- GV chuû ñoäng taïo ra moät soá tình huoáng, đặt câu hỏi.

- GV ñaøm thoaïi
	SV theo doõi, trả lời câu hỏi.
	

	4
	Huớng dẫn kết thúc
- Nhận xét buổi thực tập, thao tác và việc chấp hành nội qui an toàn lao động của học sinh.

- Những công việc cần chuẩn bị cho bài sau.


	- GV phân tích những sai sót mà SV mắc phải trong quá trình làm

- GV dặn dò những công việc cần chuẩn bị cho bài sau.
	SV lắng nghe, rút kinh nghiệm cho bài học sau.
	15’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	GV cung cấp cho SV một số R,C về nhà tự rèn luyện thêm.
	5’


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

            Giảng viên





Võ Cường




         Trần Hiếu Trinh
	Giáo án số:  2.
	Thời gian thực hiện: 6 tiết.

Bài học trước: Nhận dạng và đọc R, L, C, D, BJT
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………


Tên bài:   
ĐO KIỂM  R, L, C, D, BJT  
Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

· Biết cách đo, kiểm tra xác định tình trạng của linh kiện.
· Thao tác máy đo thuần thục , gọn gàng
· Đo đúng phương pháp, xác định đúng tình trạng linh kiện.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

· Đồng hồ đo VOM, các loại linh kiện R, C , D , BJT.
· Các bo mạch điện tử 
Hình thức tổ chức dạy học:

Phân 2 sinh viên / nhóm. Mỗi nhóm có đủ các loại linh kiện R, C, D , BJT các board mạch điện tử, đồng hồ VOM.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:  2 phút.
Điểm danh. Kiểm tra đồng phục, nhắc nhở an toàn lao động.

II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Gv giới thiệu các loại linh kiện đã học. 
	GV trình diễn
	SV quan sát
	8‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu
Hình dạng thực tế của các loại linh kiện.
	GV thuyết trình các bước đo từng loại linh kiện.
	SV lắng nghe
	45’

	
	· Đo kiểm điện trở
	Giáo viên đo mẫu.
	SV quan sát theo dõi và tiến hành thực tập.


	

	
	· Đo kiểm tụ điện.
	GV giảng giải. 
	SV tiếp thu thực tập đo theo đúng yêu cầu.
	

	
	· Phương pháp đo kiểm diode.
	GV Hướng dẫn, làm mẫu .
	SV thực hành đo. 
	

	
	· Phương pháp đo kiểm trans.
	Đặt câu hỏi 
	SV trả lời.  
	

	
	Củng cố – qui định an toàn điện cho người và máy.
	
	
	

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

- Phương pháp đo Các bước do kiểm R,C, D , BJT.
	- Thao tác mẫu.

- Chia nhóm thực tập.
	SV quan sát.


	195’

	
	- Uốn nắn thao tác sai của SV.
	- Theo dõi, quan sát uốn nắn sai sót đo.
	SV  chú ý ghi nhận.
	

	
	- Thường xuyên nhắc nhở về an toàn trong tất cả các phương pháp đo.
	- Đàm thoại.
	
	

	4
	Huớng dẫn kết thúc
- Nhận xét ca thực tập.

- Thực hiện công việc đúng trình tự , đảm bảo thời gian, an toàn nội qui lao động.

- Những công việc cần chuẩn bị cho bài sau.


	- GV phân tích những sai sót mà SV mắc phải trong quá trình làm

- Hướng dẫn tỉ mỉ, cặn kẽ.

Các thao tác , đúng kỹ thuật.


	SV lắng nghe, rút kinh nghiệm cho bài học sau.
SV tiếp thu.


	15’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	GV cung cấp cho SV một số R,C,D, BJT về nhà đo kiểm các linh kiện.
	5’


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
                         Võ Cường
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

            Giảng viên
                            Trần Hiếu Trinh

	Giáo án số:  3.
	Thời gian thực hiện: 6 tiết.

Bài học trước: Đo kiểm  R, L, C, D, BJT 
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………


Tên bài:   
PHƯƠNG PHÁP LÀM MẠCH IN
Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

· Biết cách làm một mạch in cho mạch điện tử, có kỹ thuật, mỹ thuật.

· Chọn kích thước mạch in hợp lý, phân bố linh kiện đều, đẹp. 

· Đường nét sắc, thẳng, đều, đầy đặn, không bị sọc xướt.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

· Mạch in, bút vẽ, giấy nhám, dao rọc giấy, lưỡi cưa, thuốc ngâm, khoan.

Hình thức tổ chức dạy học:

Phân 1 sinh viên / sản phẩm. Theo dõi từng hs thực hành.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:  2 phút.
Điểm danh. Kiểm tra đồng phục, nhắc nhở an toàn lao động.

II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Gv giới thiệu kỹ thuật hàn. 
	GV thuyết trình .
	SV lắng nghe
	8‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu

· Cưa dũa, mạch in.
	GV liệt kê các bước.


	SV lắng nghe
	45’

	
	· Thiết kế mạch in từ sơ đồ nguyên lý vào giấy.
	GV trình diễn.
	SV quan sát, ghi nhận.
	

	
	· Vẽ lên mạch đồng bằng bút lông dầu.
	Tạo định hướng thiết kế mạch.
	SV quan sát theo dõi và tiến hành thực tập.


	

	
	· Ngâm mạch in vào dung dịch thuốc ngâm.
	GV giảng giải. 
	
	

	
	· Dùng giấy nhám chà sạch lớp mực vẽ trong nước.
	
	
	

	
	·  Khoan mạch in.
	Đặt câu hỏi 
	SV trả lời.  
	

	
	· Quét nhựa thông lỏng để bảo vệ
	
	
	

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
	
	
	195’

	
	- Theo dõi, uốn nắn thao tác của SV.
	- Theo dõi, quan sát uốn nắn sai sót đo.
	SV  chú ý.
	

	
	- Quan tâm SV yếu kém để có hướng khắc phục.
	- Bao quát lớp, chú ý nhắc nhở an toàn điện.

	
	

	4
	Huớng dẫn kết thúc
· Nhận xét buổi thực tập, thao tác và việc chấp hành nội qui an toàn lao động của SV.
	- GV phân tích những sai sót mà SV mắc phải trong quá trình làm


	SV lắng nghe, rút kinh nghiệm cho bài học sau.


	15;

	
	· Những công việc cần chuẩn bị cho bài sau.
	
	
	

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	SV tăng cường thực tập ngoài giờ.
	5’


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

            Giảng viên





Võ Cường




          Trần Hiếu Trinh
	Giáo án số:  4.
	Thời gian thực hiện: 6 tiết.

Bài học trước: Phương pháp làm mạch in 
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………


Tên bài:   
KỸ THUẬT HÀN CHÌ
Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

· Biết cách xi chì lên dây dẫn, biết cách hàn điểm.

· Thực hiện được những mối hàn đúng yêu cầu kỹ thuật.

· Xi chì đều, bóng mỏng. Mối hàn chắc chắn, nhỏ gọn.

· An toàn điện.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

· Các loại linh kiện R, C , D , BJT.
· Bảng phấn, vật tư, linh kiện, đồ nghề điện tử, tài liệu 
Hình thức tổ chức dạy học:

Phân 2 sinh viên / nhóm. Mỗi nhóm có đủ các loại vật tư, linh kiện.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:  2 phút.
Điểm danh. Kiểm tra đồng phục, nhắc nhở an toàn lao động.

II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Gv giới thiệu kỹ thuật hàn. 
	GV thuyết trình .
	SV lắng nghe
	8‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu
· Làm sạch dây dẫn, đầu mỏ hàn.
	GV thuyết trình các bước đo từng loại linh kiện.
	SV lắng nghe
	45’

	
	· Kiểm tra mỏ hàn.
	
	
	

	
	· Cấp điện cho mỏ hàn. Chờ nóng.
	Giáo viên đo mẫu.
	SV quan sát theo dõi và tiến hành thực tập.


	

	
	· Đăt đầu mỏ hàn vào điểm hàn, rồi đưa cọng chì hàn vào đầu mỏ hàn. Cho chì chảy lỏng lan đều quanh điểm hàn.
	GV giảng giải. 
	SV tiếp thu thực tập đo theo đúng yêu cầu.
	

	
	· Rút cọng chì hàn ra trước rồi lấy mỏ hàn ra.
	GV Hướng dẫn, làm mẫu .
	SV thực hành đo. 
	

	
	· Giữ yên mối hàn.
	Đặt câu hỏi 
	SV trả lời.  
	

	
	· Nêu an toàn lao động.
	
	
	

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

- Theo dõi, uốn nắn thao tác của SV.
	- Thao tác mẫu.

- Chia nhóm thực tập.
	SV quan sát.


	195’

	
	- Quan tâm SV yếu kém để có hướng dẫn khắc phục.
	- Theo dõi, quan sát uốn nắn sai sót đo.
	SV  chú ý ghi nhận.
	

	
	- Thường xuyên nhắc nhở về an toàn lao động.
	- Bao quát lớp, chú ý nhắc nhở an toàn điện.

	
	

	4
	Huớng dẫn kết thúc
- Nhận xét ca thực tập.

- Thực hiện công việc đúng trình tự , đảm bảo thời gian, an toàn nội qui lao động.

- Những công việc cần chuẩn bị cho bài sau.


	- GV phân tích những sai sót mà SV mắc phải trong quá trình làm


	SV lắng nghe, rút kinh nghiệm cho bài học sau.

	15’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	SV tự thực tập hàn thêm ở nhà.
	5’


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

            Giảng viên





  Võ Cường




         Trần Hiếu Trinh 

	Giáo án số:  5.
	Thời gian thực hiện: 6 tiết.

Bài học trước: Kỹ thuật hàn chì 

Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………


Tên bài:   
RÁP MẠCH CHỈNH LƯU 
Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

· Thực hiện đúng qui trình ráp mạch.

· Mạch ráp xong phải hoạt động tốt

· Linh kiện phải gắn đúng thiết kế, phân bố linh kiện đều, đẹp. 

· Đường nét sắc, thẳng, đều, đầy đặn, không bị sọc xướt.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

· Mạch in, bút vẽ, giấy nhám, dao rọc giấy, lưỡi cưa, thuốc ngâm, khoan, linh kiện theo mạch.

Hình thức tổ chức dạy học:

Phân 1 sinh viên / sản phẩm. Theo dõi từng hs thực hành.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:  2 phút.
Điểm danh. Kiểm tra đồng phục, nhắc nhở an toàn lao động.

II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Gv đặt câu hỏi về mạch chỉnh lưu. 
	GV đặt câu hỏi .
	SV tham gia bài
	8‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu

- Thiết kế mạch in từ sơ đồ nguyên lý vào giấy.
-  Chuẩn bị nơi làm việc

- Kiểm tra làm sạch mỏ hàn
	GV liệt kê các bước.


	SV lắng nghe
	45’

	
	· Cấp điện mỏ hàn.
	
	
	

	
	· Đo kiểm linh kiện.
	GV giảng giải kết hợp đặt câu hỏi. 
	SV trả lời.  
	

	
	· Hàn , ráp linh kiện theo thứ tự R, C, D, Tran, IC.
	
	SV quan sát theo dõi và tiến hành thực tập.


	

	
	· Kiểm tra toàn bộ mạch
	Đặt câu hỏi 
	
	

	
	· Cấp nguồn tương ứng cho mạch hoạt động
	
	
	

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
	
	
	195’

	
	- Theo dõi, uốn nắn thao tác của SV.
	- Theo dõi, quan sát uốn nắn sai sót đo.
	SV  chú ý.
	

	
	- Quan tâm SV yếu kém để có hướng khắc phục.
	- Bao quát lớp, chú ý nhắc nhở an toàn điện.

	
	

	4
	Huớng dẫn kết thúc
· Nhận xét buổi thực tập, thao tác và việc chấp hành nội qui an toàn lao động của SV.
	- GV phân tích những sai sót mà SV mắc phải trong quá trình làm


	SV lắng nghe, rút kinh nghiệm cho bài học sau.

	15’

	
	· Những công việc cần chuẩn bị cho bài sau.
	Đàm thoại
	Đàm thoại
	

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	SV tăng cường thực tập ngoài giờ.
	5’


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

            Giảng viên





Võ Cường




         Trần Hiếu Trinh
	Giáo án số:  6.
	Thời gian thực hiện: 6 tiết.

Bài học trước: Ráp mạch chỉnh lưu.

Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………


Tên bài:   RÁP MẠCH ỔN ÁP DC
Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

· Biết được ứng dụng trong thực tế của thyristor.

· Mạch vẽ đều, sắc nét, phân bố linh kiện hợp lý, mối hàn chắc chắn.
·  Mạch hoạt động tốt. 

· An toàn điện..

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

· Mạch in, bút vẽ, giấy nhám, dao rọc giấy, lưỡi cưa, thuốc ngâm, khoan, linh kiện theo mạch.

Hình thức tổ chức dạy học:

Phân 1 sinh viên / sản phẩm. Theo dõi từng hs thực hành.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:  2 phút.
Điểm danh. Kiểm tra đồng phục, nhắc nhở an toàn lao động.

II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Gv đặt câu hỏi về nguyên lý hoạt động của mạch ổn áp. 
	GV đặt câu hỏi .
	SV tham gia xây dựng bài
	8‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu

- Thiết kế mạch in từ sơ đồ nguyên lý vào giấy.
- Vẽ sơ đồ đã thiết kế lên mạch in.

- Ngâm mạch in, làm sạch mực vẽ trên mạch in bằng giấy nhám.

- Khoan mạch in.

- Kiểm tra làm sạch mỏ hàn
	GV liệt kê các bước.


	SV lắng nghe
	45’

	
	· Cấp điện mỏ hàn.
	
	
	

	
	· Đo kiểm linh kiện.
	GV giảng giải kết hợp làm mẫu 
	SV lắng nghe, quan sát.  
	

	
	· Hàn , ráp linh kiện.
	
	
	

	
	· Kiểm tra toàn bộ mạch
	Đặt câu hỏi 
	
	

	
	· Cấp điện cho mạch hoạt động, chú ý đến điện áp cấp cho mạch và tải định mức.
	Giáo viên diễn trình các thao tác mẫu trên mạch. 


	SV chú ý quan sát ghi nhận, làm thử một công đoạn.  
	

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
 Theo dõi, uốn nắn thao tác của SV.
	- Giáo viên diễn trình các hiện tượng hư hỏng, học sinh quan sát ghi chép.
	SV  tiếp thu.
	195’

	
	- Quan tâm SV yếu kém để có hướng khắc phục.
	- Bao quát lớp, chú ý nhắc nhở an toàn điện.

	
	

	4
	Huớng dẫn kết thúc
· Nhận xét buổi thực tập, thao tác và việc chấp hành nội qui an toàn lao động của SV.
	- GV phân tích những sai sót mà SV mắc phải trong quá trình làm


	SV lắng nghe, rút kinh nghiệm cho bài học sau.

	15’

	
	· Những công việc cần chuẩn bị cho bài sau.
	Đàm thoại
	Đàm thoại
	

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	SV tăng cường thực tập ngoài giờ.
	5’


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

            Giảng viên





Võ Cường




          Trần Hiếu Trinh
	Giáo án số:  7.
	Thời gian thực hiện: 6 tiết.

Bài học trước: Ráp mạch ổn áp DC
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………


Tên bài:   
RÁP MẠCH DAO ĐỘNG ĐA HÀI
Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

· Thực hiện đúng qui trình ráp mạch.

· Mạch ráp xong phải hoạt động tốt

· Linh kiện phải gắn đúng thiết kế, phân bố linh kiện đều, đẹp. 

· Đường nét sắc, thẳng, đều, đầy đặn, không bị sọc xướt.
· An toàn.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

· Mạch in, bút vẽ, giấy nhám, dao rọc giấy, lưỡi cưa, thuốc ngâm, khoan, linh kiện theo mạch.

Hình thức tổ chức dạy học:

Phân 1 sinh viên / sản phẩm. Theo dõi từng hs thực hành.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:  2 phút.
Điểm danh. Kiểm tra đồng phục, nhắc nhở an toàn lao động.

II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Gv đặt câu hỏi về mạch đèn 2 bóng. 
	GV đặt câu hỏi .
	SV tham gia bài
	8‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu

- Thiết kế mạch in từ sơ đồ nguyên lý vào giấy.
- Kiểm tra làm sạch mỏ hàn
	GV liệt kê các bước.


	SV lắng nghe
	45’

	
	· Cấp điện mỏ hàn.
	
	
	

	
	· Đo kiểm linh kiện.
	GV giảng giải kết hợp làm mẫu 
	SV lắng nghe, quan sát.  
	

	
	· Hàn , ráp linh kiện theo thứ tự R, C, D, Tran, IC.
	
	SV quan sát theo dõi và tiến hành thực tập.


	

	
	· Kiểm tra toàn bộ mạch
	Đặt câu hỏi 
	
	

	
	· Chú ý : cấp nguồn cho mạch đúng qui định.
	GV trình diễn hoạt động của mạch mẫu
	SV quan sát
	

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
 Theo dõi, uốn nắn thao tác của SV.
	- Theo dõi, quan sát uốn nắn sai sót đo.
	SV  chú ý.
	195’

	
	- Quan tâm SV yếu kém để có hướng khắc phục.
	- Bao quát lớp, chú ý nhắc nhở an toàn điện.

	
	

	4
	Huớng dẫn kết thúc
· Nhận xét buổi thực tập, thao tác và việc chấp hành nội qui an toàn lao động của SV.
	- GV phân tích những sai sót mà SV mắc phải trong quá trình làm


	SV lắng nghe, rút kinh nghiệm cho bài học sau.

	15’

	
	· Những công việc cần chuẩn bị cho bài sau.
	Đàm thoại
	Đàm thoại
	

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	SV tăng cường thực tập ngoài giờ.
	5’


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

            Giảng viên





Võ Cường




         Trần Hiếu Trinh
	Giáo án số:  8.
	Thời gian thực hiện: 6 tiết.

Bài học trước: Ráp mạch dao động đa hài
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………


Tên bài:   
RÁP MẠCH ĐÈN SÁNG KHI TRỜI TỐI 
Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

· Thực hiện đúng qui trình ráp mạch.

· Mạch ráp xong phải hoạt động tốt

· Linh kiện phải gắn đúng thiết kế, phân bố linh kiện đều, đẹp. 

· Đường nét sắc, thẳng, đều, đầy đặn, không bị sọc xướt.
· An toàn.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

· Mạch in, bút vẽ, giấy nhám, dao rọc giấy, lưỡi cưa, thuốc ngâm, khoan, linh kiện theo mạch.

Hình thức tổ chức dạy học:

Phân 1 sinh viên / sản phẩm. Theo dõi từng hs thực hành.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:  2 phút.
Điểm danh. Kiểm tra đồng phục, nhắc nhở an toàn lao động.

II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Gv đặt câu hỏi về nguyên lý mạch trời tối đèn sáng. 
	GV đặt câu hỏi .
	SV tham gia bài
	8‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu

- Thiết kế mạch in từ sơ đồ nguyên lý vào giấy.
- Kiểm tra làm sạch mỏ hàn
	GV liệt kê các bước.


	SV lắng nghe
	45’

	
	· Cấp điện mỏ hàn.
	
	
	

	
	· Đo kiểm linh kiện.
	GV giảng giải kết hợp làm mẫu 
	SV lắng nghe, quan sát.  
	

	
	· Hàn , ráp linh kiện.
	
	
	

	
	· Kiểm tra toàn bộ mạch
	Đặt câu hỏi 
	
	

	
	· Chú ý : cấp nguồn cho mạch đúng qui định.
	GV trình diễn hoạt động của mạch mẫu
	SV quan sát
	

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
 Theo dõi, uốn nắn thao tác của SV.
	- Theo dõi, quan sát uốn nắn sai sót đo.
	SV  chú ý.
	195’

	
	- Quan tâm SV yếu kém để có hướng khắc phục.
	- Bao quát lớp, chú ý nhắc nhở an toàn điện.

	
	

	4
	Huớng dẫn kết thúc
· Nhận xét buổi thực tập, thao tác và việc chấp hành nội qui an toàn lao động của SV.
	- GV phân tích những sai sót mà SV mắc phải trong quá trình làm


	SV lắng nghe, rút kinh nghiệm cho bài học sau.

	15’

	
	· Những công việc cần chuẩn bị cho bài sau.
	Đàm thoại
	Đàm thoại
	

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	SV tăng cường thực tập ngoài giờ.
	5’


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

            Giảng viên





Võ Cường




          Trần Hiếu Trinh
	Giáo án số:  9.
	Thời gian thực hiện: 6 tiết.

Bài học trước: Ráp  mạch đèn sáng khi trời tối.

Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………


Tên bài:   RÁP MẠCH TẠO TIẾNG CÒI HỤ
Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

· Thiết kế đẹp, phân bố linh kiện hợp lý, đúng yêu cầu kỹ thuật.
· Mạch hoạt động tốt. 

· An toàn điện..

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

· Mạch in, bút vẽ, giấy nhám, dao rọc giấy, lưỡi cưa, thuốc ngâm, khoan, linh kiện theo mạch.

Hình thức tổ chức dạy học:

Phân 1 sinh viên / sản phẩm. Theo dõi từng hs thực hành.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:  2 phút.
Điểm danh. Kiểm tra đồng phục, nhắc nhở an toàn lao động.

II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Gv đặt câu hỏi về nguyên lý hoạt động của mạch. 
	GV đặt câu hỏi .
	SV tham gia xây dựng bài
	8‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu

- Thiết kế mạch in từ sơ đồ nguyên lý vào giấy.
- Kiểm tra làm sạch mỏ hàn
	GV liệt kê các bước.


	SV lắng nghe
	45’

	
	· Cấp điện mỏ hàn.
	
	
	

	
	· Đo kiểm linh kiện.
	GV giảng giải kết hợp làm mẫu 
	SV lắng nghe, quan sát.  
	

	
	· Hàn , ráp linh kiện.
	
	
	

	
	· Kiểm tra toàn bộ mạch
	Đặt câu hỏi 
	
	

	
	· Cấp điện cho mạch hoạt động, chú ý đến điện áp cấp cho mạch và tải định mức.
	Giáo viên diễn trình các thao tác mẫu trên mạch. 


	SV chú ý quan sát ghi nhận, làm thử một công đoạn.  
	

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
 Theo dõi, uốn nắn thao tác của SV.
	- Giáo viên diễn trình các hiện tượng hư hỏng, học sinh quan sát ghi chép.
	SV  tiếp thu.
	195’

	
	- Quan tâm SV yếu kém để có hướng khắc phục.
	- Bao quát lớp, chú ý nhắc nhở an toàn điện.

	
	

	4
	Huớng dẫn kết thúc
· Nhận xét buổi thực tập, thao tác và việc chấp hành nội qui an toàn lao động của SV.
	- GV phân tích những sai sót mà SV mắc phải trong quá trình làm


	SV lắng nghe, rút kinh nghiệm cho bài học sau.

	15’

	
	· Những công việc cần chuẩn bị cho bài sau.
	Đàm thoại
	Đàm thoại
	

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	SV tăng cường thực tập ngoài giờ.
	5’


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

            Giảng viên





Võ Cường




          Trần Hiếu Trinh
	Giáo án số:  10.
	Thời gian thực hiện: 6 tiết.

Bài học trước: Ráp mạch tạo tiếng còi hụ.

Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………


Tên bài:   RÁP MẠCH ĐÈN SÁNG LAN DẦN
Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

· Rèn luyện khả năng thiết kế mạch in có IC.  Nâng cao kỹ năng ráp mạch điện tử

· Mạch vẽ đẹp. Ráp linh kiện đúng kỹ thuật, đúng cực tính, mối hàn chắc, bóng đều. 

· Mạch hoạt động tốt. 

· An toàn điện..

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

· Mạch in, bút vẽ, giấy nhám, dao rọc giấy, lưỡi cưa, thuốc ngâm, khoan, linh kiện theo mạch.

Hình thức tổ chức dạy học:

Phân 1 sinh viên / sản phẩm. Theo dõi từng hs thực hành.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:  2 phút.
Điểm danh. Kiểm tra đồng phục, nhắc nhở an toàn lao động.

II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Gv nhắc lại về khoảng cách giữa các chân, chiều thứ tự chân của IC. 
	GV thuyết trình .
	SV tiếp thu bài, ghi bài.
	8‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu

- Thiết kế mạch in từ sơ đồ nguyên lý vào giấy.
- Kiểm tra làm sạch mỏ hàn
	GV liệt kê các bước.


	SV lắng nghe
	45’

	
	· Cấp điện mỏ hàn.
	
	
	

	
	· Đo kiểm linh kiện.
	GV giảng giải kết hợp làm mẫu 
	SV lắng nghe, quan sát.  
	

	
	· Hàn , ráp linh kiện.
	
	
	

	
	· Kiểm tra toàn bộ mạch
	Đặt câu hỏi 
	
	

	
	· Cấp điện cho mạch hoạt động, chú ý đến điện áp cấp cho mạch và tải định mức.
	Giáo viên diễn trình các thao tác mẫu trên mạch. 


	SV chú ý quan sát ghi nhận, làm thử một công đoạn.  
	

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
 Theo dõi, uốn nắn thao tác của SV.
	- Giáo viên diễn trình các hiện tượng hư hỏng, học sinh quan sát ghi chép.
	SV  tiếp thu.
	195’

	
	- Quan tâm SV yếu kém để có hướng khắc phục.
	- Bao quát lớp, chú ý nhắc nhở an toàn điện.

	
	

	4
	Huớng dẫn kết thúc
· Nhận xét buổi thực tập, thao tác và việc chấp hành nội qui an toàn lao động của SV.
	- GV phân tích những sai sót mà SV mắc phải trong quá trình làm
	SV lắng nghe, rút kinh nghiệm cho bài học sau.

	15’

	
	· Những công việc cần chuẩn bị cho bài sau.
	Đàm thoại
	Đàm thoại
	

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	SV tăng cường thực tập ngoài giờ.
	5’


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

            Giảng viên





Võ Cường





Trần Hiếu Trinh



ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
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